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         TOÀ ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             

 

Bản án số: 14/2017/DS-ST                                                                           

Ngày 04 tháng 7 năm 2017                 

Về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.         

 NHÂN DANH 

    NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

    TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, TP ĐÀ NẴNG 

     - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hoài Sơn 

 Các hội thẩm nhân dân: Ông Hà Thúc Nhơn 

           Bà Huỳnh Thị Lệ 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thái Trâm Anh là Thư ký Toà án nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 04 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 18/2017/TLST-DS 

ngày 08 tháng 3 năm 2017, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 18/2017/QĐXXST-DS ngày 05.6.2017; Quyết định 

hoãn phiên tòa số 08/2017/QĐST-DS ngày 15.6.2017 giữa các đương sự: 
 

1. Nguyên đơn: Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vƣợng. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lô Bằng 

Giang - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên. Địa chỉ: Tầng 02 Tòa nhà Ree, Số 

09 đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn H - sinh 

năm: 1993. Địa chỉ: Số 77 Tiểu L, phường H, quận HC, thành phố Đà Nẵng (Theo 

giấy ủy quyền số 74/UQTT-QTRR.17 ngày 20.02.2017). Có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Kim V - sinh năm: 1971; Địa chỉ: Phòng 101 khu 

chung cư H 01, tổ 132 HP, phường HM, quận LC, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt 

lần 02 không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Trong đơn khởi kiện ngày 28.02.2017 cũng như quá trình giải quyết ông 

Nguyễn Văn H là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

Ngày 22.07.2015, bà Nguyễn Thị Kim V có ký hợp đồng tín dụng số 

20150722-142004-0021 với Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
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Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng) vay số tiền 57.836.480 đồng,  lãi suất 4,59%/tháng để tiêu 

dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, bà V có trách nhiệm thanh toán số tiền 

106.992.000 đồng  (gồm cả gốc lẫn lãi), trả chậm trong 29 tháng, 28 tháng đầu mỗi 

tháng trả 3.648.000 đồng, tháng cuối cùng 4.484.000 đồng. Thanh toán vào ngày 01 

hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01.09.2015.  

Thực hiện hợp đồng bà V nhận đủ số tiền và thanh toán được 07 kỳ với số 

tiền 18.252.000 đồng (trong đó gốc là 5.020.306 đồng và lãi là 13.231.694 đồng). 

Kể từ ngày 30.03.2016 đến nay bà V không thanh toán thêm bất cứ khoản nào dù 

Công ty đã nhiều lần nhắc nhở. Vì vậy, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà V thanh lý 

hợp đồng theo phương thức thanh toán sau:  

Tổng số tiền phải thanh toán theo đơn khởi kiện ngày 20.02.2017 là 

77.557.820đồng. Trong đó trả toàn bộ khoản nợ đến hạn 43.764.000đồng (gồm nợ 

gốc tới hạn 19.022.354đồng, nợ lãi tới hạn 24,741,646đồng) và trả toàn bộ khoản 

nợ gốc chưa đến hạn 33.739.820đồng. 

Tại phiên tòa, đại diện Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam 

Thịnh Vượng yêu cầu bà V phải trả gốc và lãi tính đến ngày 04.7.2017 là 

85.329.499đồng, trong đó nợ gốc là 52.816.174đồng (nợ gốc tới hạn 

33.138.675đồng, nợ gốc chưa đến hạn 19.677.499đồng) và nợ lãi là 

32.513.499đồng. 

 * Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim V trình bày tại bản tự khai ngày 30.3.2017, 

Biên bản hòa giải ngày 30.3.2017 như sau: 

Ngày 22.07.2015, tôi có ký hợp đồng tín dụng số 20150722-142004-0021 

với Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng vay số tiền 

57.836.480 đồng, lãi suất 4,59%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại 

hợp đồng, tôi có trách nhiệm thanh toán số tiền 106.992.000 đồng (gồm cả gốc lẫn 

lãi), trả chậm trong 29 tháng; 28 tháng đầu mỗi tháng trả 3.648.000 đồng, tháng 

cuối cùng 4.484.000 đồng, kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu ngày 01.09.2015. Tôi đã 

thanh toán được 07 kỳ với số tiền 18.252.000 đồng.  

Từ ngày 03.03.2016, do kinh tế khó khăn nên tôi không thực hiện nghĩa vụ 

thanh toán số tiền còn lại cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam 

Thịnh Vượng. Vì vậy, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc tôi phải 

trả toàn bộ số tiền còn nợ tính đến ngày 30.03.2017 với tổng số tiền là 80.563.848 
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đồng. Trong đó nợ tới hạn: 51.060.000 đồng (nợ gốc tới hạn: 23.312.326 đồng, nợ 

lãi tới hạn 27.747.674 đồng) và nợ gốc chưa đến hạn: 29.503.848 đồng. 

Tôi đồng ý trả số tiền nói trên cho Ngân hàng, nhưng đề nghị phía Ngân 

hàng cho thêm thời gian là 30 ngày tôi thanh toán một nữa số tiền gốc, sau đó tôi 

thanh toán số tiền còn lại.  

NHẬN ĐỊNH CỦA VỤ ÁN: 

C¨n cø c¸c tµi liÖu, chøng cø cã trong hå s¬ vô ¸n vµ được thÈm tra t¹i phiªn  

tßa, qua lêi tr×nh bµy cña nguyªn ®¬n, Hội đồng xét xử nhËn ®Þnh: 

 [1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim V được Tòa án triệu tập 

hợp lệ đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng tại phiên tòa vắng mặt. 

Do đó, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét 

xử giải quyết vắng mặt bà V. 

[2] Về quan hệ tranh chấp: Ngày 22.07.2015, bà Nguyễn Thị Kim V có ký 

hợp đồng tín dụng số 20150722-142004-0021 với Công ty Tài chính TNHH MTV 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng vay số tiền 57.836.480 đồng, lãi suất 

4,59%/tháng để tiêu dùng cá nhân. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, bà V có trách 

nhiệm thanh toán số tiền 106.992.000 đồng  (gồm cả gốc và lãi), trả chậm trong 29 

tháng, 28 tháng đầu mỗi tháng trả 3.648.000 đồng, tháng cuối cùng 4.484.000 

đồng. Thanh toán vào ngày 01 hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01.09.2015.  

Thực hiện hợp đồng bà V nhận đủ số tiền và thanh toán được 07 kỳ với số 

tiền 18.252.000 đồng (trong đó gốc là 5.020.306 đồng và lãi là 13.231.694 đồng). 

Kể từ ngày 30.03.2016 đến nay bà V không thanh toán thêm bất cứ khoản nào dù 

Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đã nhiều lần 

nhắc nhở.  

Tại phiên tòa đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam 

Thịnh Vượng yêu cầu buộc bà V thanh lý hợp đồng theo phương thức như sau: 

Tính đến ngày 04.7.2017, bà V phải trả là 85.329.499đồng, trong đó nợ gốc là 

52.816.174đồng (nợ gốc tới hạn 33.138.675đồng, nợ gốc chưa đến hạn 

19.677.499đồng) và nợ lãi là 32.513.499đồng. 

Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án thể 

hiện đến ngày 04.7.2017 bà V còn nợ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 85.329.499đồng, trong đó nợ gốc là 

52.816.174đồng (nợ gốc tới hạn 33.138.675đồng, nợ gốc chưa đến hạn 

19.677.499đồng) và nợ lãi là 32.513.499đồng. Nên yêu cầu khởi kiện đòi tiền cho 

vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đối 
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đối với bà V là có căn cứ, phù hợp Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2005 và khoản 2 

Điều 91 luật các tổ chức tín dụng. Vì quá trình vay tiền bà Vân đã vi phạm nghĩa vụ 

trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, do đó Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

của đại diện Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, 

buộc bà V phải trả cho Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh 

Vượng số tiền 85.329.499đồng, trong đó nợ gốc là 52.816.174đồng (nợ gốc tới hạn 

33.138.675đồng, nợ gốc chưa đến hạn 19.677.499đồng) và nợ lãi là 

32.513.499đồng. 

[3] Án phí Dân sự sơ thẩm:  

+ Bà Nguyễn Thị Kim V ph¶i chÞu lµ 4.266.475đồng.  

+ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng kh«ng 

ph¶i chÞu ¸n phÝ D©n sù s¬ thÈm nªn được hoµn tr¶ l¹i sè tiÒn t¹m øng ¸n phÝ 

1.939.000đồng theo Biªn lai thu sè 0006848 ngµy 07.3.2017 t¹i Chi côc Thi hµnh 

¸n d©n sù quËn Liên Chiểu, TP Đµ N½ng. 

V× c¸c lÏ trªn; 

QuyÕt ®Þnh: 

Căn cứ vào: - Điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng Dân sự;  

                    - §iÒu 471 Bé luËt d©n sù năm 2005; 

     - Khoản 2 Điều 91 luật các tổ chức tín dụng; 

         - Nghị quyết quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

          ChÊp nhËn ®¬n khëi kiÖn cña Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng 

Việt Nam Thịnh Vượng ®èi víi bà Nguyễn Thị Kim V về việc “Tranh chấp hợp 

đồng tín dụng”. 

1. Buộc bà Nguyễn Thị Kim V phải trả cho Công ty Tài chính trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 

85.329.499đồng, trong đó nợ gốc là 52.816.174đồng (nợ gốc tới hạn 

33.138.675đồng, nợ gốc chưa đến hạn 19.677.499đồng) và nợ lãi là 

32.513.499đồng), tính đến ngày 04.7.2017. 

2. Án phí Dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Kim V phải chịu 4.266.475đồng 

(bốn triệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn bốn trăm bảy mươi lăm đồng).    

Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Việt Nam 

Thịnh Vượng kh«ng ph¶i chÞu ¸n phÝ D©n sù s¬ thÈm nªn được hoµn tr¶ l¹i sè tiÒn 

t¹m øng ¸n phÝ 1.939.000đồng (một triệu chín trăm ba mươi chín nghìn đồng) theo 
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Biªn lai thu sè 0006848 ngµy 03.7.2017 t¹i Chi côc Thi hµnh ¸n d©n sù quËn Liên 

Chiểu, TP §µ N½ng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu 

cầu thi hành án mà người phải thi hành án không thi hành thì phải chịu lãi đối với 

số tiền trên số tiền gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất trong hợp đồng tín dụng 

mà các bên đã ký kết cho đến khi thi hành án xong. 

Án xö c«ng khai s¬ thÈm, nguyên đơn cã quyÒn kh¸ng c¸o trong thêi h¹n 15 

ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n.  

Riêng bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận (hoặc niêm yết) kết quả xét xử tại nơi cư trú.  

Trưêng hîp b¶n ¸n ®ược thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt Thi hµnh ¸n 

d©n sù, người ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu 

cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ cưỡng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh 

t¹i c¸c ®iÒu 6, 7 vµ 9 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®ược thùc hiÖn 

theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt Thi hµnh ¸n. 

Nơi nhận:                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Người tham gia tố tụng;                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu; 

- Chi cục Thi hành án dân sự Liên Chiểu;                                     

- Lưu hồ sơ;        
          
 

     Trần Hoài Sơn 
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